
Ngày thi: Ca thi: 1

Số Chữ

1 3111005045 Nguyễn Thị Thúy ái Nữ 11TDSP24

2 1111501164 Quách Huỳnh Duy Ái Nữ 18/10/1991 11TDSP34

3 1111501162 Lê Thị Thúy An Nữ 19/08/1993 11TDSP34

4 1211510467 Nguyễn Thị Thùy An Nữ 25/06/1994 12TDSP07

5 1211506069 Trần Lý Mỹ An Nữ 20/08/1994 12TDSP02

6 1211508190 Trần Trường An Nam 27/09/1994 12TDSP04

7 3111001475 Lê Hoàng Long ẩn Nam 25/12/1993 11TDSP04

8 1111501036 Đinh Thị Nguyệt Anh Nữ 10/11/1988 11TDSP27

9 1211513994 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 15/04/1989 12TDSP14

10 1211513393 Huỳnh Tú Anh Nữ 20/12/1981 12TDSP41

Ký tênTên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

Ghi chú
Điểm

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3110001002 Lâm Phạm Duy Anh Nam 08/03/1991 10TDS11

12 1211513280 Lê Thị Lan Anh Nữ 15/10/1994 12TDSP12

13 1111500919 Lộ Bảo Anh Nữ 23/01/1993 11TDSP32

14 1211513283 Nguyễn Hải Anh Nữ 28/01/1994 12TDSP12

15 3111002114 Nguyễn Minh Tuấn Anh Nam 05/01/1993 11TDSP07

16 1211511765 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/08/1994 12TDSP09

17 1200000072 Phạm Duy Anh Nam 01/04/1987 12TDSP40

18 1211513546 Trần Tuấn Anh Nam 09/10/1988 12TDSP41

19 1200000207 Trương Thị Trâm Anh Nữ 10/08/1973 12TDSP02

20 1111501267 Mai Thị Ngọc Ánh Nữ 17/10/1993 11TDSP35

21 1200000282 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 10/10/1994 12TDSP02

22 1211510064 Trần Thị Rạng Ánh Nữ 19/09/1994 12TDSP06

23 1111501039 Trình Văn Ban Nam 09/09/1990 11TDSP33

24 3111000125 Võ Thị Bảy Nữ 15/05/1987 11TDSC01

25 1111501158 Trần Thị Bé Nữ 19/04/1989 11TDSP27

26 1211510877 Huỳnh Hiền Ngọc Bích Nữ 02/07/1986 12TDSP08

27 3111004362 Huỳnh Thị Kim Bộ Nữ 10/05/1993 11TDSP15

28 1211514047 Bùi Thị Bướm Nữ 18/12/1994 12TDSP14



Ngày thi: Ca thi: 2

Số Chữ

1 1211512901 Đặng Thị Trường Ca Nữ 23/02/1993 12TDSP11

2 1211510831 Bạch Hữu Cảnh Nam 24/10/1993 12TDSP01

3 1111505814 Trần Hoàng Châm Nữ 27/07/1982 11TDSP27

4 1211510488 Phạm Huỳnh Cao Chánh Nam 09/07/1994 12TDSP07

5 1211512373 Đoàn Thị Kim Châu Nữ 26/03/1994 12TDSP10

6 3111001748 Lương Thái Châu Nữ 04/10/1990 11TDSP09

7 1211508422 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 10/06/1993 12TDSP04

8 3111005342 Huỳnh Thị Linh Chi Nữ 10/02/1993 11TDSP14

9 1111501121 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 09/10/1987 11TDSP27

10 1111505833 Phạm Minh Liên Chi Nữ 29/06/1984 11TDSP27

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1111501004 Thái Thị Kim Chi Nữ 09/01/1992 11TDSP33

12 1211512155 Lê Minh Chí Nam 24/03/1994 12TDSP10

13 1211513740 Bùi Quang Chiêu Nam 24/02/1993 12TDSP14

14 1111501242 Lưu Xuân Chỉnh Nam 25/12/1988 11TDSP35

15 1211510111 Trương Thị Thanh Chúc Nữ 16/04/1988 12TDSP05

16 1211512316 Đoàn Phan Chung Nam 07/02/1994 12TDSP10

17 1211512680 Đào Thị Kim Cương Nữ 03/03/1994 12TDSP11

18 1111501062 Đỗ Đức Cường Nam 01/12/1970 11TDSP27

19 1211510893 Nguyễn Quốc Cường Nam 04/01/1994 12TDSP08

20 3111003111 Vũ Mạnh Cường Nam 17/07/1988 11TDSP08

21 3111005450 Ngô Trường Đại Nam 07/09/1995 11TDSC01

22 3111004233 Đặng Cao Đẳng Nam 07/07/1993 11TDSK01

23 3111000783 Khưu Thụy Mỹ Danh Nữ 01/11/1993 11TDSK01 Chưa đóng LP

24 1211514371 Ngô Hồng Đào Nữ /1992 12TDSP14

25 1211506222 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 13/04/1994 12TDSP03

26 1111501074 Nguyễn Thị Thu Đào Nữ 04/07/1994 11TDSP33

27 3111001224 Võ Thị Anh Đào Nữ 21/11/1992 11TDSK01

28 3111002818 Lương Văn Đấu Nam 03/01/1982 11TDSP08 Chưa đóng LP



Ngày thi: Ca thi: 3

Số Chữ

1 1211514253 Lê Thị Ngọc Đẹp Nữ 24/08/1987 12TDSP40

2 1111501173 Nguyễn Thị Diễm Nữ 24/11/1985 11TDSP34

3 3111005502 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 10/06/1991 11TDSP30 Chưa đóng LP

4 1211513558 Nguyễn Thị Thanh Diễm Nữ 25/09/1988 12TDSP03

5 1211509791 Phan Thị Ngọc Diễm Nữ 12/11/1993 12TDSP06

6 1111501070 Cao Thị Ngọc Diệu Nữ 10/02/1990 11TDSP33

7 1211510748 Nguyễn Thị Diệu Nữ 02/02/1994 12TDSP07

8 1211509121 Chu Cỏn Dín Nữ 20/05/1987 12TDSP40

9 1111501087 Nguyễn Văn Dinh Nam 16/07/1988 11TDSP27

10 1211513427 Đặng Anh Đôn Nam 14/12/1989 12TDSP41

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111005720 Nguyễn Văn Du Nam 23/03/1987 11TDSP25

12 3111001454 Lương Thanh Đức Nam 24/02/1993 11TDSK01

13 1111505787 Đào Thị Kiều Dung Nữ 17/11/1994 11TDSP35

14 3111001592 Dương Thị Dung Nữ 10/05/1992 11TDSP04

15 1111500994 Hoàng Thị Dung Nữ 16/08/1989 11TDSP26

16 3110001016 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/03/1990 10TDS11

17 3111003684 Nguyễn Thị Dung Nữ 16/06/1993 11TDSP13

18 1211509212 Nguyễn Thị Ánh Dung Nữ 04/04/1981 12TDSP02

19 3111001270 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 22/11/1992 11TDSK01

20 1211511030 Phan Hoàng Dũng Nam 17/08/1994 12TDSP08

21 1211511017 Cao Thị Thùy Dương Nữ 23/12/1994 12TDSP08

22 3111005380 Nguyễn Tuấn Dương Nam 04/05/1992 11TDSP18

23 1211511308 Thân Song Minh Dương Nam 08/04/1994 12TDSP09

24 1211512404 Lã Hoàng Duy Nam 10/12/1991 12TDSP10

25 1211511098 Nguyễn Mỷ Duyên Nữ 18/07/1994 12TDSP08 Chưa đóng LP

26 1211511013 Nguyễn Thị Duyên Nữ 23/12/1993 12TDSP08

27 1111500935 Trương Thị Hồng Duyên Nữ 10/04/1987 11TDSP26

28 1111501239 Hà Mỹ Giang Nữ 06/07/1975 11TDSP27



Ngày thi: Ca thi: 4

Số Chữ

1 1211510077 Hồ Tuấn Giang Nam /1993 12TDSP06

2 3111002359 Hoàng Giang Nam 29/03/1992 11TDSC01

3 3110000978 Nguyễn Hà Giang Nữ 10/07/1980 10TDS23 Chưa đóng LP

4 3111001264 Phạm Thị Giang Nữ 12/05/1993 11TDSK01

5 1211512852 Trương Thị Kiều Giang Nữ 29/10/1994 12TDSP11

6 1111500991 Lâm Ngọc Giàu Nữ 31/01/1982 11TDSP33

7 1211512130 Nguyễn Ngọc Giàu Nữ 05/01/1994 12TDSP10

8 1211508942 Trương Thị Ngọc Giàu Nữ 16/01/1994 12TDSP05

9 1211507090 Phạm Văn Giông Nam 11/03/1990 12TDSP03

10 1211509860 Đỗ Thị Hà Nữ 25/09/1991 12TDSP40

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211509131 Phan Thị Tuyết Hà Nữ 23/04/1989 12TDSP05

12 1200000139 Trần Thị Thu Hà Nữ 07/01/1993 12TDSP01

13 3111001856 Võ Thị Mỷ Hạ Nữ 07/04/1993 11TDSK01

14 1211511812 Cao Minh Hải Nam 12/07/1986 12TDSP09

15 3111005375 Huỳnh Phước Hải Nam 01/01/1987 11TDSP24

16 3111000718 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 24/08/1991 11TDSP03

17 1111501237 Trần Ngọc Hân Nữ 05/05/1988 11TDSP35 Chưa đóng LP

18 3111001241 Cao Thị Thu Hằng Nữ 07/11/1984 11TDSP04

19 1111501220 Lê Thị Bé Hằng Nữ 09/10/1994 11TDSP34

20 3111001252 Nguyễn Thị Hằng Nữ 13/07/1992 11TDSK01

21 1111501258 Nguyễn Thị Hằng Nữ 03/06/1990 11TDSP27

22 3111005321 Nguyễn Thị Thái Hằng Nữ 07/07/1985 11TDSP20

23 3111001630 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 27/10/1992 11TDSK01

24 3111001383 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 07/07/1993 11TDSK01

25 1211512793 Văn Thúy Hằng Nữ 20/11/1993 12TDSP11

26 3111005519 Lê Ngọc Hồng Hạnh Nữ 23/08/1984 11TDSP25 Chưa đóng LP

27 1211511023 Phan Thị Hạnh Nữ 17/09/1994 12TDSP08

28 3111002113 Trương Thị Hạnh Nữ 12/10/1992 11TDSP08



Ngày thi: Ca thi: 5

Số Chữ

1 1211513458 Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 24/09/1994 12TDSP13

2 1111501152 Đậu Thị Hảo Nữ 04/10/1982 11TDSP34

3 3111004315 Trịnh Thị Ngọc Hảo Nữ 02/08/1993 11TDSP13

4 1211506474 Trương Tường Phú Hảo Nữ 17/11/1994 12TDSP03

5 1111500951 Lộc Cá Hậu Nữ 27/10/1980 12TDSP41

6 1111501142 Nguyễn Dương Quốc Hậu Nam 29/03/1988 11TDSP27

7 1211513778 Nguyễn Thị Phúc Hậu Nữ 29/07/1992 12TDSP13

8 3111004744 Lê Thị Hồng Hiền Nữ 13/01/1985 11TDSC01

9 3111004267 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/03/1992 11TDSK02

10 1211513062 Nguyễn Thi Thu Hiền Nữ 16/10/1993 12TDSP12

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1
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Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
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Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111004077 Nguyễn Xuân Hiền Nữ 25/10/1993 11TDSP15 Chưa đóng LP

12 1211514348 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 03/10/1991 12TDSP14

13 1211510726 Nguyễn Thị Bích Hiếu Nữ /1990 12TDSP07

14 3111000982 Phạm Hoàng Kim Hiếu Nữ 03/01/1993 11TDSK01

15 1211508948 Phạm Thị Hiếu Nữ 08/04/1994 12TDSP05

16 1211513463 Trần Thị Bé Hiếu Nữ 09/09/1990 12TDSP41

17 1211505930 Trịnh Thị Thu Hiếu Nữ 04/06/1988 12TDSP40

18 1211512854 Đặng Thị Út Hoa Nữ 15/05/1988 12TDSP41

19 1211507699 Hồ Nhã Yến Hoa Nữ 10/11/1994 12TDSP04

20 1211513529 Phạm Thị Thúy Hoa Nữ 20/12/1986 12TDSP41 Chưa đóng LP

21 1211513802 Trịnh Thị Hoa Nữ 15/11/1993 12TDSP40

22 3111002939 Phạm Thị Hòa Nữ 03/01/1991 11TDSP13 Chưa đóng LP

23 1111501182 Trần Ngọc Hòa Nam 20/06/1991 11TDSP34

24 1200000044 Huỳnh Thị Kim Hoàn Nữ 26/08/1993 12TDSP01

25 3111002577 Diệp Kim Hoàng Nam 19/10/1993 11TDSP08

26 3111002910 Nguyễn Thị Như Hoàng Nữ 02/09/1993 11TDSP10

27 1211512963 Châu Thị Tuyết Hồng Nữ 19/06/1990 12TDSP11

28 1211506645 Lê Thị Hồng Nữ 10/10/1992 12TDSP03



Ngày thi: Ca thi: 6

Số Chữ

1 1211513623 Lê Thị Hồng Nữ 21/07/1991 12TDSP41

2 1211510469 Ngô Thị Hồng Nữ 03/02/1990 12TDSP07

3 1111501058 Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/02/1990 11TDSP33

4 1211511078 Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/04/1991 12TDSP08

5 1111501005 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 01/04/1975 12TDSP40

6 1111500990 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 01/12/1982 11TDSP33

7 1211511041 Phạm Thị Hoa Hồng Nữ 22/03/1993 12TDSP40

8 1211514173 Trần Thị Hồng Nữ 17/08/1990 12TDSP41

9 1211509913 Trần Thị Mỹ Hồng Nữ 11/12/1993 12TDSP06

10 1211511468 Bùi Thị Bích Huệ Nữ 19/07/1993 12TDSP09

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
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Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111003864 Hà Thị Huệ Nữ 26/10/1993 11TDSP13

12 1211512630 Trần Thị Kiều Huệ Nữ 25/12/1992 12TDSP10

13 3111000473 Nguyễn Thanh Hùng Nam 01/12/1989 11TDSP02

14 3111004923 Lê Quốc Hưng Nam 17/03/1992 11TDSC01

15 1211512512 Phan Thị Hưng Nữ 02/02/1994 12TDSP10

16 1211512186 Hoàng Thị Hương Nữ 15/06/1992 12TDSP10

17 1211512117 Lê Thị Kim Hương Nữ 28/06/1991 12TDSP40

18 1111501065 Nguyễn Thị Hương Nữ 04/06/1983 11TDSP33

19 3111003380 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 15/01/1991 11TDSP13

20 1211005760 Trần Thị Diễm Hương Nữ 27/09/1988 12TDSP40

21 1111500917 Lê Thị Thu Hường Nữ 27/12/1983 11TDSP26

22 3111005318 Nguyễn Thị Kim Hường Nữ 10/11/1991 11TDSP20

23 1211512763 Nguyễn Công Hưởng Nam 01/09/1980 12TDSP41

24 1111501094 Cao Thanh Hữu Nam 01/06/1990 11TDSP34

25 3111003581 Tôn Nhựt Huy Nam 08/08/1993 11TDSP09

26 1211506411 Đào Thị Huyền Nữ 14/04/1982 12TDSP41

27 1211510554 Dương Thị Ngọc Huyền Nữ 21/07/1994 12TDSP07

28 1211513732 Nguyễn Thị Bích Huyền Nữ 26/12/1992 12TDSP13



Ngày thi: Ca thi: 7

Số Chữ

1 3110006076 Nguyễn Thị Diễm Huyền Nữ 21/05/1992 10TDS10

2 1211512399 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 25/07/1994 12TDSP10

3 1211510422 Phan Thị Khánh Huyền Nữ 30/07/1994 12TDSP07

4 1211513236 Trần Thị Bích Huyền Nữ 13/05/1994 12TDSP12 Chưa đóng LP

5 1211508756 Vương Thị Ngọc Huyền Nữ 27/03/1992 12TDSP04

6 3111005418 Trần Quang Khải Nam 21/10/1993 11TDSP30

7 1211510194 Võ Minh Khang Nam 26/04/1991 12TDSP14

8 1211511831 Lê Hồng Khanh Nữ 27/10/1994 12TDSP09

9 1211509675 Lê Kim Khánh Nữ 22/06/1994 12TDSP05

10 3111002286 Trần Đăng Khoa Nam 20/11/1993 11TDSP07

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211514363 Nguyễn Thị Hoài Khuyên Nữ 26/12/1994 12TDSP14

12 3111004968 Bế Trung Kiên Nam 27/07/1983 11TDSC01

13 3111001995 Đinh Công Kiên Nam 23/06/1990 11TDSK01

14 3111005207 Lương Văn Kiển Nam 01/01/1991 11TDSP19

15 1211513429 Lê Diễm Kiều Nữ 26/06/1993 12TDSP13

16 1111501054 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 11/03/1993 11TDSP33

17 3111003181 Liêu Thị Minh Kiều Nữ 12/06/1992 11TDSP10

18 3111001590 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 15/11/1993 11TDSP04

19 3111005636 Nguyễn Thị Việt Kiều Nữ 16/04/1992 11TDSP31

20 1211512822 Phạm Huỳnh Ngọc Kiều Nữ 24/06/1994 12TDSP11

21 1111501064 Võ Ngọc Hoàng Kim Nữ 08/09/1988 11TDSP33

22 1211508540 Võ Thị La Nữ 28/02/1990 12TDSP04

23 3111004337 Nguyễn Thị Bích Lài Nữ 12/12/1993 11TDSP16

24 1111505805 Lê Tùng Lâm Nam 19/10/1993 11TDSP35

25 1200000056 Nguyễn Thị Lan Nữ 04/01/1994 12TDSP01

26 1211513294 Phan Thị Thanh Lan Nữ 12/01/1994 12TDSP12

27 1111501000 trần thị lan Nữ 12/09/1991 11TDSP33

28 1211509750 Vũ Thị Thúy Lan Nữ 20/11/1994 12TDSP06



Ngày thi: Ca thi: 8

Số Chữ

1 1211509324 Nguyễn Trần Hương Lê Nữ 24/12/1990 12TDSP40

2 1111501210 Đặng Thị Hoa Lệ Nữ 23/12/1994 11TDSP34

3 1211511002 Nguyễn Thị Nhật Lệ Nữ 20/04/1994 12TDSP08

4 1111500928 Lê Thị Sa Lem Nữ 30/08/1989 11TDSP26

5 3111005362 Lãnh Thị Liêm Nữ 07/04/1993 11TDSP18

6 3111005126 Dương Thị Bích Liên Nữ 03/04/1993 11TDSP19 Chưa đóng LP

7 1111500972 Lê Thị Liên Nữ 03/03/1992 11TDSP33

8 1211508798 Lê Thị Thùy Liên Nữ 06/04/1993 12TDSP04

9 1211513080 Nguyễn Ngọc Liên Nữ 28/01/1992 12TDSP12

10 3111003243 Nguyễn Phạm Thùy Liên Nữ 10/08/1993 11TDSP23

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1111505834 Tống Thị Liên Nữ 26/03/1988 11TDSP27

12 1211513569 Lê Thị Cẩm Lìll Nữ 20/12/1985 12TDSP41

13 3111001827 Bùi Thị Linh Nữ 03/01/1993 11TDSP05

14 3111001779 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 17/07/1991 11TDSP05

15 3111003370 Đoàn Thị Mỹ Linh Nữ 09/02/1992 11TDSP11

16 1211514146 Dương Thị Thùy Linh Nữ 12/09/1990 12TDSP14

17 3110000578 Huỳnh Phương Linh Nữ 02/07/1989 10TDS21

18 3111002658 Lâm Hoàng Thảo Linh Nữ 18/04/1993 11TDSP06

19 1111501044 Lê Thị Thùy Linh Nữ 24/03/1991 11TDSP33

20 1111501024 Mai Thị Ngọc Linh Nữ 1991 11TDSP33

21 3111005222 Ngô Thị Kiều Linh Nữ 23/01/1993 11TDSP20

22 1211513005 Nguyễn Thị Hoàng Linh Nữ 17/02/1994 12TDSP11

23 1211510875 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 20/07/1994 12TDSP08

24 3111005057 Nguyễn Văn Linh Nam 18/11/1993 11TDSP19

25 1211513300 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 16/05/1994 12TDSP12

26 3111002492 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 19/04/1990 11TDSP11

27 1111501103 Phan Lý Thị Thùy Linh Nữ 30/08/1991 11TDSP34

28 1111501051 Tạ Đặng Diệu Linh Nữ 16/11/1992 11TDSP33



Ngày thi: Ca thi: 9

Số Chữ

1 3110001464 Trần Thị Kiều Linh Nữ 26/09/1990 10TDS13 Chưa đóng LP

2 3111003909 Trương Thị Ngọc Linh Nữ 23/04/1993 11TDSP14

3 3111002644 Vũ Ngọc Hoàng Linh Nam 04/03/1993 11TDSP08

4 1111501105 Liêu Thị Kim Loan Nữ 27/03/1985 11TDSP34

5 1111501068 Nguyễn Minh Loan Nữ 18/06/1992 11TDSP33

6 1111500989 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 04/11/1991 11TDSP33

7 3111003146 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 10/10/1993 11TDSP09

8 1111501216 Nguyễn Thị Minh Loan Nữ 09/01/1970 11TDSP27

9 3111001891 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 15/04/1992 11TDSP06

10 1111501042 Hà Thị Ngọc Lộc Nữ 20/12/1987 11TDSP33

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1111500904 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10/10/1986 11TDSP26

12 1211514326 Nguyễn Thành Long Nam 16/06/1993 12TDSP14

13 3111005621 Triệu Thị Lưu Nữ 12/01/1991 11TDSP31

14 3111004598 Ngô Thị Ly Nữ 20/01/1992 11TDSC01

15 3111005192 Phan Thị Trúc Ly Nữ 19/11/1992 11TDSP19

16 1211511464 Hồ Huỳnh Mai Nữ 15/10/1993 12TDSP09

17 3111001581 Huỳnh Xuân Mai Nữ 06/02/1993 11TDSP22

18 1111505813 Lại Ngọc Mai Nữ 01/10/1984 11TDSP27

19 1211510648 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 23/05/1986 12TDSP41

20 1111501041 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 08/01/1991 11TDSP33 Chưa đóng LP

21 1211513251 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 24/05/1994 12TDSP12

22 3111000976 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 13/12/1993 11TDSP03

23 1211512580 Trần Thị Tuyết Mai Nữ /1988 12TDSP41

24 1211511896 Đoàn Thị Trà Mi Nữ 24/10/1994 12TDSP10

25 1211511511 Huỳnh Trọng Minh Nam 26/02/1994 12TDSP09

26 1111500863 Nguyễn Song Hà Minh Nữ 22/11/1982 12TDSP41

27 1211513098 Y RôBell MLô Nam 23/08/1991 12TDSP12

28 3111000957 Nguyễn Hồng Mộng Nữ 04/06/1981 11TDSP05



Ngày thi: Ca thi: 10

Số Chữ

1 3111003970 Lê Thị Trà My Nữ 24/05/1992 11TDSP11

2 1211513983 Trương Hoàng My Nữ 20/01/1994 12TDSP14

3 1111501009 Châu Thị Bích Mỵ Nữ 17/03/1991 11TDSP33

4 3111001585 Nguyễn Thị Thùy Na Nữ 17/05/1985 11TDSK01

5 1211510756 Lê Thị Cẩm Nang Nữ 17/12/1994 12TDSP07

6 3111005204 Bùi Nguyễn Phương Nga Nữ 15/05/1975 11TDSP24

7 3111004981 Đặng Quỳnh Nga Nữ 23/11/1988 11TDSP18 Chưa đóng LP

8 3111002888 Nguyễn Thị Lệ Nga Nữ 20/03/1993 11TDSP08

9 1111501236 Châu Thị Kim Ngân Nữ 15/04/1985 11TDSP27

10 3110001776 Đinh Kim Ngân Nữ 01/11/1991 10TDS13

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211509278 Hồ Bích Ngân Nữ 20/11/1993 12TDSP05

12 1111501060 Hồ Thị Ngân Nữ 10/09/1994 11TDSP33

13 3111004491 Lê Thị Thủy Ngân Nữ 17/05/1993 11TDSP14

14 1211512845 Lưu Huỳnh Kim Ngân Nữ 22/10/1994 12TDSP11

15 3111002177 Nguyễn Thị Ngân Nữ 25/10/1993 11TDSP07

16 1211510433 Nguyễn Thị Ngân Nữ 13/03/1993 12TDSP07

17 1211513404 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 10/05/1994 12TDSP12

18 1111501273 Nguyễn Thị Cẩm Ngân Nữ 30/08/1994 11TDSP35

19 3111002617 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11TDSP07

20 1111500948 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 25/02/1989 11TDSP26

21 1211514222 Nguyễn Vũ Bảo Ngân Nữ 20/01/1993 12TDSP14

22 1211512431 Trần Thị Bích Ngân Nữ 19/12/1994 12TDSP10

23 3111002224 Trần Thị Kim Ngân Nữ 02/10/1993 11TDSP07

24 1211510071 Trần Thị Tuyết Ngân Nữ 24/05/1993 12TDSP06

25 3111001448 Trịnh Ngọc Thúy Ngân Nữ 17/09/1988 11TDSK01

26 3111002540 Trịnh Thị Hà Ngân Nữ 03/06/1992 11TDSP08

27 1111501234 Trương Mai Thảo Ngân Nữ 10/02/1990 11TDSP35

28 1200000332 Vương Thị Đình Nghi Nữ 28/04/1993 12TDSP02



Ngày thi: Ca thi: 11

Số Chữ

1 1211512156 Lê Hoàng Nghĩa Nam 11/10/1993 12TDSP10

2 1111501274 Đỗ Thị Hồng Ngọc Nữ 03/09/1982 11TDSP35

3 1111501010 Hà Kim Ngọc Nữ 02/04/1989 11TDSP33

4 1211511931 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/01/1994 12TDSP40

5 1211513986 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 02/06/1985 12TDSP14

6 1211509595 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 06/10/1994 12TDSP05

7 1111501161 Phạm Dư Ngọc Nam 21/04/1994 11TDSP34

8 1111505791 Trần Bích Ngọc Nữ 30/04/1993 11TDSP35

9 1211512825 Trần Kim Ngọc Nữ 23/03/1994 12TDSP11

10 3111005298 Trần Thị Bé Ngọc Nữ 08/08/1992 11TDSP20

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211512676 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 27/01/1992 12TDSP11

12 3111004734 Trà Hạnh Nguyên Nữ 11/11/1993 11TDSP16

13 1211511837 Đỗ Thị Ánh Nguyệt Nữ 21/02/1990 12TDSP09

14 1211514324 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 19/04/1990 12TDSP14

15 3111003688 Trần Thị ánh Nguyệt Nữ 19/11/1986 11TDSP12

16 1211514292 Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 05/06/1988 12TDSP13

17 3111001359 Từ Bạch Nguyệt Nữ 03/03/1993 11TDSP04

18 1111501156 Đặng Thị Thanh Nhàn Nữ 20/08/1994 11TDSP34

19 3111003197 Từ Mỹ Nhàn Nữ 29/09/1993 11TDSP08

20 3111001570 Đàm Trọng Nhân Nam 23/10/1993 11TDSP22 Chưa đóng LP

21 1111500950 Lê Thị Từ Nhân Nữ 28/11/1989 11TDSP33

22 3111004328 Nguyễn Thành Nhân Nữ 19/01/1989 11TDSP14

23 1211513265 Trương Thị Phương Nhân Nữ 11/07/1983 12TDSP41

24 1211511557 Nguyễn Thị Xuân Nhạn Nữ 04/05/1994 12TDSP09

25 1200000144 Nguyễn Thị Nhàng Nữ 15/06/1988 12TDSP40

26 1211511895 Nguyễn Thị Ngọc Nhanh Nữ 20/02/1994 12TDSP09

27 3111000274 Nguyễn Minh Nhật Nam 20/01/1988 11TDSP02

28 3111004476 Lê Văn Nhẹ Nam 27/04/1993 11TDSP14



Ngày thi: Ca thi: 12

Số Chữ

1 1211506530 Đỗ Thị Ý Nhi Nữ 21/08/1994 12TDSP03

2 1200000137 Lê Thị Ái Nhi Nữ 19/08/1994 12TDSP01

3 3111003416 Lê Thị Hồng Nhi Nữ 26/07/1993 11TDSP10

4 1111501204 Nguyễn  Thị Thúy Nhi Nữ 24/10/1993 11TDSP34

5 1111505817 Nguyễn Khánh Phương Nhi Nữ 10/11/1994 11TDSP27

6 1211510846 Nguyễn Thái Hồng Nhi Nữ 07/09/1991 12TDSP08

7 3111004748 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 18/08/1993 11TDSP16

8 3111000119 Nguyễn Kim Nhị Nữ 10/11/1985 11TDSC01

9 3111003576 Trần Đặng Nhiệm Nữ 30/08/1993 11TDSP12

10 1111501187 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Nữ 27/11/1987 11TDSP34

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111005132 Chu Nhật Khánh Như Nữ 31/08/1993 11TDSP19

12 1211509936 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ 04/01/1994 12TDSP06

13 3111002549 Nguyễn Ngọc Phương Như Nữ 22/02/1993 11TDSP08

14 1211506508 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 22/07/1994 12TDSP03

15 1111500999 Nguyễn Thị Mỹ Như Nữ 22/12/1987 11TDSP33

16 3111003756 Trần Quỳnh Như Nữ 13/06/1993 11TDSP15

17 3110007567 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 28/03/1992 10TDS39

18 3111004304 Bùi Thị Thanh Nhung Nữ 22/06/1993 11TDSP13

19 1111501181 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 20/12/1980 11TDSP27

20 3110000876 Ngô Thị Cẩm Nhung Nữ 11TDSP22

21 1200000053 Phạm Thị Mỹ Nhung Nữ 12/05/1978 12TDSP40

22 3111003209 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 16/11/1993 11TDSP09 Chưa đóng LP

23 1111501071 Trương Thị Cẩm Nhung Nữ 21/03/1990 11TDSP27

24 3111002313 Bùi Minh Nhựt Nam 09/11/1991 11TDSP08

25 3111000651 Đỗ Tú Ni Nữ 16/12/1985 11TDSP22

26 1211513048 Đoàn Thị Hằng Ni Nữ 21/09/1994 12TDSP12

27 3111004394 Lê Thị Nữ Nữ 21/03/1993 11TDSP16

28 3111000789 Văn Thị Thúy Nữ Nữ 18/08/1989 11TDSC01



Ngày thi: Ca thi: 13

Số Chữ

1 2111001051 Nguyễn Thị Nương Nữ 26/09/1993 11TDSP16

2 1200000030 Đặng Thị Mỹ Oanh Nữ 20/01/1993 12TDSP40

3 1111501123 Lâm Trần Tuyết Oanh Nữ 07/10/1985 11TDSP27 Chưa đóng LP

4 1211512093 Lê Nguyễn Phương Oanh Nữ 22/06/1994 12TDSP10

5 3111004080 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 20/04/1991 11TDSC01

6 3111003515 Lê Thị Kim Oanh Nữ 06/02/1990 11TDSP11

7 1211514186 Nguyễn Quang Oánh Nam 15/04/1987 12TDSP14

8 3110006909 Vũ Thị Như Pha Nữ 02/11/1992 10TDS35

9 3111002304 Lê Nguyễn Hồng Phấn Nữ 29/07/1992 11TDSK01

10 1211510099 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 05/07/1992 12TDSP03

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111002384 Bùi Lin Phăng Nữ 23/05/1992 11TDSP05 Chưa đóng LP

12 1211506856 Nguyễn Đăng Quốc Phong Nam 21/01/1989 12TDSP03

13 1211508767 Nguyễn Khắc Phong Nam 05/02/1992 12TDSP04

14 1211510817 Trịnh Thị Kim Phú Nữ 01/01/1994 12TDSP08

15 1111500906 Võ Hữu Phú Nam 25/09/1982 11TDSP26

16 1111501050 Chìu Mãn Phúc Nữ 17/04/1994 11TDSP33

17 3111002657 La Văn Phúc Nam 11TDSP07

18 1200000052 Lê Thị Diễm Phúc Nữ 07/08/1994 12TDSP01

19 3111002434 Nguyễn Trần Hồng Phúc Nữ 20/11/1993 11TDSP06

20 1211510408 Trần Duy Phúc Nam 30/04/1994 12TDSP06

21 1211513312 Lâm Kim Phụng Nữ 03/01/1993 12TDSP12

22 3111000293 Trần Thị Phụng Nữ 02/02/1992 11TDSP21

23 1211512909 Đặng Tấn Phước Nam 27/12/1982 12TDSP11

24 1211513594 Trần Ngọc Phước Nam 21/12/1993 12TDSP12

25 1211513219 Bùi Thị Lan Phương Nữ 30/06/1994 12TDSP12

26 3111001694 Đồng Thị Tuyết Phương Nữ 12/01/1992 11TDSK01

27 1111505846 Dư Hà Phương Nữ 16/11/1994 12TDSP09

28 1211512850 Hồ Đặng An Phương Nữ 03/11/1990 12TDSP41



Ngày thi: Ca thi: 14

Số Chữ

1 1211514322 Lư Thị Ái Phương Nữ 01/01/1994 12TDSP13

2 1211508659 Nguyễn Duy Phương Nam 05/02/1994 12TDSP04

3 1211513039 Nguyễn Duy Phương Nam 24/01/1993 12TDSP12

4 1111505772 Nguyễn Kim Trúc Phương Nữ 04/01/1994 11TDSP35

5 3111004120 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 30/05/1991 11TDSP12

6 3111002072 Nguyễn Tâm Phương Nữ 10/01/1992 11TDSP06

7 3111000655 Nguyễn Thụy Uyên Phương Nữ 26/06/1989 11TDSP03 Chưa đóng LP

8 3111001150 Phạm Thị Mỹ Phương Nữ 06/08/1993 11TDSP03

9 1211508945 Bùi Thị Ngọc Phượng Nữ 12/11/1982 12TDSP05

10 3111005282 Lâm Thị Ngọc Phượng Nữ 14/09/1992 11TDSP20

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111005009 Nguyễn Thị Cẩm Phượng Nữ 12/10/1993 11TDSP18

12 1211513446 Trần Thị Phượng Nữ 05/08/1993 12TDSP13

13 1211511566 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 20/10/1986 12TDSP40

14 1211510851 Đỗ Xuân Quân Nam 20/04/1986 12TDSP08

15 1111500956 Liên Quế Quân Nữ 22/05/1991 11TDSP32

16 1200000069 Lưu Gia Quân Nữ 26/10/1994 12TDSP01

17 1211506967 Nguyễn Ngọc Quốc Nam 28/12/1987 12TDSP03

18 3111002999 Hà Thị Quy Nữ 02/08/1992 11TDSK01

19 3111000933 Đinh Công Quý Nam 23/12/1989 11TDSK01

20 1211511100 Võ Thị Ánh Quý Nữ 23/02/1994 12TDSP02

21 1211508828 Nguyễn Mai lệ Quyên Nữ 15/10/1992 12TDSP05

22 3111002358 Nguyễn Thị ái Quyên Nữ 02/02/1989 11TDSC01

23 1211513477 Nguyễn Thị Tố Quyên Nữ 28/04/1990 12TDSP13

24 3111002268 Vũ Thu Quyên Nữ 30/12/1982 11TDSP23

25 1111501247 Vũ Như Quỳnh Nữ 09/01/1989 11TDSP35 Chưa đóng LP

26 1211508169 Phan Văn Sang Nam 04/10/1994 12TDSP04

27 1211513618 Võ Long Sang Nam 26/02/1993 12TDSP13

28 3111000903 Trần Trương Thanh Sáng Nam 25/09/1992 11TDSK01



Ngày thi: Ca thi: 15

Số Chữ

1 1211509745 Quảng Thành Shi LanCa Nữ 08/10/1993 12TDSP05

2 1200000031 Nguyễn Thị Sim Nữ 27/09/1991 12TDSP40

3 1211514095 Lê Văn Sơn Nam 15/05/1983 12TDSP41

4 1211512959 Phạm Lê Minh Sương Nữ 13/11/1994 12TDSP11

5 3111002367 Nguyễn Thị Suyến Nữ 17/01/1990 11TDSC01

6 3111001223 Nguyễn Hữu Tài Nam 28/04/1993 11TDSK01

7 1211511548 Phạm Tấn Tài Nam 23/11/1994 12TDSP09

8 1111501229 Tăng Tiến Tài Nam 11/11/1984 11TDSP27

9 1111505847 Trần Phát Tài Nam 30/04/1993 11TDSP34

10 1211510922 Hà Thị Thanh Tâm Nữ 19/09/1993 12TDSP08

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111003635 Huỳnh Trần Mỹ Tâm Nữ 12/11/1990 11TDSP09

12 1211508662 Nguyễn Hoàng Linh Tâm Nam 12/11/1994 12TDSP04

13 3111004020 Nguyễn Thị Tâm Nữ 26/02/1992 11TDSP16

14 1111501067 Nguyễn Thị Tâm Nữ 06/06/1982 11TDSP27

15 1111501214 Nguyễn Thị Tâm Nữ 18/06/1994 11TDSP34

16 1211512436 Trần Thị Tâm Nữ 14/02/1989 12TDSP40

17 1111501096 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 10/05/1989 11TDSP34

18 1111501037 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 26/09/1991 11TDSP33

19 1111500888 Nguyễn Thị Thắm Nữ 20/09/1993 11TDSP32

20 3111002363 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 13/11/1993 11TDSP06

21 3111005691 Nguyễn Thị Nở Thắm Nữ 05/09/1990 11TDSP25

22 3111000852 Từ Thiện Thắng Nam 20/08/1991 11TDSP03

23 1211514120 Đào Trần Kim Thanh Nữ 27/04/1984 12TDSP41

24 1111505797 Lê Thị Kim Thanh Nữ 21/11/1994 11TDSP35

25 1111500992 Trần Lệ Thanh Nữ 12/01/1988 11TDSP33

26 1111501018 Đoàn Thị Tuyết Thảo Nữ 24/07/1988 11TDSP33

27 3111001575 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 08/10/1993 11TDSP18

28 1211514365 Lâm Phương Thảo Nữ 23/09/1989 12TDSP14



Ngày thi: Ca thi: 16

Số Chữ

1 3111003196 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/1993 11TDSP08

2 1211514134 Nguyễn Diệp Thanh Thảo Nữ 28/10/1990 12TDSP14

3 1211509838 Nguyễn Phương Thảo Nữ 17/01/1994 12TDSP14

4 1211508283 Nguyễn Trúc Thảo Nữ 15/12/1983 12TDSP04

5 3111002655 Phan Thị Phương Thảo Nữ 16/09/1987 11TDSP17

6 1211514046 Trần Thanh Ngọc Thảo Nữ 07/07/1985 12TDSP14

7 3111001754 Trương Phương Thảo Nữ 15/08/1993 11TDSP13 Chưa đóng LP

8 3110007668 Nguyễn Thị Them Nữ 07/04/1989 10TDS15

9 1211511913 Võ Thị Thí Nữ 08/03/1991 12TDSP10

10 3111002961 Tăng Hồng Thiện Nam 15/07/1993 11TDSP08

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111000577 Phan Quang Hưng Thịnh Nam 20/09/1991 11TDSP03 Chưa đóng LP

12 1200000064 Trần Khải Thịnh Nam 07/05/1994 12TDSP01

13 3111005626 Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ 15/06/1988 12TDSP40

14 3111000560 Nguyễn Thị Linh Thơ Nữ 18/02/1991 11TDSC01

15 1111505810 Nguyễn Đức Thọ Nam 19/02/1990 11TDSP27 Chưa đóng LP

16 1211512853 Bùi Nữ Kim Thoa Nữ 20/02/1986 12TDSP41 Chưa đóng LP

17 3111001515 Hồ Thị Kim Thoa Nữ 14/05/1993 11TDSK01 Chưa đóng LP

18 3111003514 Nguyễn Kim Thoa Nữ 05/04/1993 11TDSP12

19 1111500875 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 05/05/1992 11TDSP26 Chưa đóng LP

20 3111004021 Dương Thị Huyền Thoại Nữ 11/10/1992 11TDSP13

21 3111005345 Nguyễn Bá Thông Nam 15/11/1991 11TDSP18

22 3111001407 Nguyễn Phước Thông Nam 16/09/1992 11TDSK01

23 1211510578 Hồ Thị Thu Nữ 02/09/1985 12TDSP40

24 3111004670 Lê Thị Thu Nữ 02/09/1993 11TDSP18

25 3111005448 Nguyễn Hồ Thu Nữ 25/09/1993 11TDSP30

26 1211509970 Trần Thị Hoài Thu Nữ 04/11/1993 12TDSP06

27 1111501059 Trịnh Thị Thu Nữ 26/01/1991 11TDSP27

28 1211506403 Lê Huỳnh Anh Thư Nữ 27/03/1994 12TDSP03



Ngày thi: Ca thi: 17

Số Chữ

1 1211514166 Nguyễn Lê Tam Thư Nữ 17/01/1994 12TDSP14

2 3111002694 Nguyễn Thị Hiền Thư Nữ 03/02/1992 11TDSP12

3 1111501077 Nguyễn Thị Kim Thư Nữ 11/01/1980 11TDSP27

4 3111004970 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ 13/12/1987 11TDSP24

5 1200000088 Trần Thị Anh Thư Nữ 31/10/1994 12TDSP01

6 1200000114 Trương Ngọc Anh Thư Nữ 04/05/1992 12TDSP01

7 1111501061 Đỗ Hòa Thuận Nam 20/02/1994 11TDSP33

8 1211512574 Lê Thị Thương Nữ 21/09/1994 12TDSP10

9 1211512096 Võ Thị Anh Thương Nữ 27/02/1992 12TDSP10

10 1200000215 Phan Thị Thuy Nữ 01/06/1991 12TDSP02

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111001110 Lê Thanh Thúy Nữ 30/09/1988 11TDSP04 Chưa đóng LP

12 3111003297 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 25/08/1995 11TDSC01

13 1211510786 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 01/10/1985 12TDSP07

14 1111501177 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 30/06/1988 11TDSP34

15 1211511747 Nguyễn Thị Mộng Thúy Nữ 15/03/1984 12TDSP40

16 1111501053 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 23/12/1991 11TDSP27

17 3111000989 Phan Thị Phương Thúy Nữ 25/10/1985 11TDSP03 Chưa đóng LP

18 3111003744 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 12/11/1992 11TDSP13

19 1111501021 Phạm Thị Thùy Nữ 16/11/1991 11TDSP33

20 1200000235 Phạm Thu Thùy Nữ 14/02/1990 12TDSP02

21 1211511482 Vũ Thị Thùy Nữ 08/08/1994 12TDSP07

22 3111004327 Đặng Thị Thu Thủy Nữ 01/03/1993 11TDSP14

23 1211509995 Lưu Thị Thu Thủy Nữ 13/06/1994 12TDSP40

24 3111003405 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/07/1988 11TDSP23

25 3111000413 Nguyễn Thị Kim Thủy Nữ 07/11/1992 11TDSP02 Chưa đóng LP

26 3111003603 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 15/07/1993 11TDSP13

27 1111501263 Phan Thị Phương Thủy Nữ 23/03/1990 11TDSP27

28 1111501006 Đào Thu Thuyền Nữ 20/03/1992 11TDSP26



Ngày thi: Ca thi: 18

Số Chữ

1 1211508835 Trần Thị Hoài Thy Nữ 14/08/1993 12TDSP05

2 3111001370 Đỗ Thị Cẩm Tiên Nữ 18/04/1993 11TDSK01

3 1211509608 Lưu Thị Cẩm Tiên Nữ 22/11/1994 12TDSP05

4 3111003956 Nguyễn Phạm Xuân Tiên Nữ 15/11/1993 11TDSP11

5 1211509033 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 04/09/1994 12TDSP05

6 1211513006 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ /1994 12TDSP11

7 3111003694 Trần Huỳnh Thủy Tiên Nữ 09/12/1991 11TDSP12

8 3111005514 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 10/11/1990 11TDSP30

9 1211512502 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 01/09/1994 12TDSP10

10 1211510991 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 23/03/1994 12TDSP08

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1111500958 Trương Thị Thủy Tiên Nữ 18/07/1982 11TDSP26 Chưa đóng LP

12 1211507564 Phan Minh Tiến Nam 20/10/1994 12TDSP03

13 3111005688 Trần Việt Tín Nam 11/01/1990 11TDSP25

14 1111501208 Hồ Văn Tình Nam 22/09/1987 11TDSP34

15 3111004437 Nguyễn Thị Tình Nữ 20/07/1991 11TDSP16

16 3111002496 Nguyễn Hữu Toàn Nam 29/11/1990 11TDSP18

17 1111500970 Nguyễn Thị Toàn Nữ 17/07/1982 11TDSP33 Chưa đóng LP

18 3111005505 Đinh Thị Thu Trâm Nữ 18/10/1995 11TDSC01

19 3111004876 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 04/08/1988 11TDSP24

20 1211512946 Lê Ngọc Bảo Trâm Nữ 26/07/1994 12TDSP11

21 1111501057 Trần Thị Bích Trâm Nữ 18/01/1988 11TDSP33

22 3411020042 Trần Ngọc Trầm Nữ 10/01/1993 11TDS023

23 1111501003 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 09/05/1983 11TDSP26

24 1211510664 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 08/03/1991 12TDSP41

25 3111001332 Phan Thị Bích Trân Nữ 19/09/1993 11TDSK01

26 1211510838 Bùi Thị Thu Trang Nữ 29/06/1989 12TDSP08

27 3111000008 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1986 12TDSP14

28 1111501209 Đặng Thị Thanh Trang Nữ 17/11/1994 11TDSP34



Ngày thi: Ca thi: 19

Số Chữ

1 1211512856 Dương Thị Thu Trang Nữ 17/03/1989 12TDSP14

2 1211512933 Dương Thị Thùy Trang Nữ 24/07/1986 12TDSP11

3 3111003479 Hồ Bảo Trang Nữ 01/01/1993 11TDSP12

4 1211506911 Lưu Thị Thùy Trang Nữ 10/09/1993 12TDSP14

5 3111001546 Ngô Vũ Thùy Trang Nữ 20/06/1992 11TDSK01

6 1211511020 Nguyễn Huỳnh Trang Nữ 06/08/1994 12TDSP08

7 1111501215 Nguyễn Thanh Thảo Trang Nữ 21/11/1987 11TDSP35

8 1211513174 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 20/09/1993 12TDSP12

9 1111500898 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 06/09/1988 11TDSP26

10 1211513221 Nguyễn Thùy Trang Nữ 19/09/1992 12TDSP12

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 3111003241 Trần Ngọc Trang Nữ 25/11/1993 11TDSP10

12 1111500957 Trần Thảo Trang Nữ 10/10/1991 11TDSP32

13 1211510834 Vương Thanh Trang Nữ 08/04/1990 12TDSP08

14 3111004908 Bào Minh Trí Nam 15/09/1992 11TDSP16

15 1111501262 Kông Vinh Trí Nam 28/09/1988 11TDSP27

16 1211511205 Đặng Thị Ngọc Trinh Nữ 28/03/1994 12TDSP08

17 3111002300 Đặng Tuyết Trinh Nữ 10/05/1993 11TDSK01

18 1211509535 Nguyễn Mai Trinh Nữ 09/01/1994 12TDSP05

19 3111003794 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 08/06/1991 11TDSP09

20 3111003004 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 09/09/1993 11TDSP09

21 3111001118 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 23/11/1993 11TDSK01

22 1211511198 Trần Thị Diễm Trinh Nữ 18/12/1993 12TDSP08

23 3111000613 Ưng Thị Mộng Trinh Nữ 19/06/1992 11TDSC01

24 1111500971 Kha Thị Thanh Trúc Nữ 23/09/1981 11TDSP33

25 1211512802 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 08/09/1994 12TDSP11

26 1111501228 Ngô Thành Trung Nam 12/02/1990 11TDSP27

27 3111000439 Trần Hòa Trung Nam 03/09/1990 11TDSP02 Chưa đóng LP

28 1200000067 Huỳnh Thanh Tú Nam 18/01/1994 12TDSP01



Ngày thi: Ca thi: 20

Số Chữ

1 1211510815 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 12/07/1991 12TDSP08

2 3111003966 Bùi Minh Tuấn Nam 15/02/1993 11TDSP24

3 1111500927 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 13/10/1990 11TDSP32

4 1211512749 Vòng Minh Tuấn Nam 29/10/1992 12TDSP11

5 3110001105 Dương Quốc Tường Nam 01/05/1991 10TDS05

6 1211511616 Đặng Thị Minh Tuyền Nữ 08/10/1990 12TDSP09

7 1111501040 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 22/09/1990 11TDSP33

8 3111002208 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 15/05/1993 11TDSP07

9 3111004296 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 09/12/1993 11TDSP13

10 1211507741 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 09/10/1994 12TDSP04

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211513075 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 04/10/1994 12TDSP12

12 1111501049 Võ Cẩm Tuyền Nữ 26/11/1991 11TDSP33

13 1211513369 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 02/12/1978 12TDSP14

14 3111002629 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 13/12/1992 11TDSP23

15 1111501069 Phạm Thị Ngọc Tuyết Nữ 18/04/1994 11TDSP33

16 1111500986 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 21/01/1993 11TDSP33

17 1211510981 Nguyễn Thùy Uyên Nữ 07/02/1993 12TDSP08

18 3111005561 Trần Thị Uyên Nữ 18/08/1993 11TDSP30

19 1211513959 Đỗ Trúc Vân Nữ 22/08/1994 12TDSP13

20 1211510342 Đoàn Thị Vân Nữ 28/02/1993 12TDSP06

21 1211509859 Lê Thị Vân Nữ 11/10/1991 12TDSP40

22 1211509056 Lê Thị Thúy Vân Nữ 27/04/1988 12TDSP40

23 1111501150 Nguyễn Lê Thị Vân Nữ 28/10/1994 11TDSP34

24 3111002678 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Nữ 21/09/1993 11TDSP17

25 1111501008 Nguyễn Thị Kim Vân Nữ 14/09/1990 11TDSP33

26 3111001858 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 15/12/1993 11TDSK01

27 1200000111 Nguyễn Thúy Vân Nữ 19/08/1983 12TDSP01

28 3111002638 Hồ Thị Kim Văn Nữ 22/02/1993 11TDSK01



Ngày thi: Ca thi: 21

Số Chữ

1 1211510589 Phạm Nguyễn Tường Vi Nữ 19/08/1994 12TDSP07

2 3111005080 Lê Xuân Vinh Nam 05/01/1991 11TDSP19 Chưa đóng LP

3 1211510844 Thạch Truyền Vinh Nam 22/05/1993 12TDSP08

4 3110007133 Dương Quốc Vũ Nam 01/09/1991 10TDS14

5 3111002883 Ngô Anh Vũ Nam 11/02/1993 11TDSP08

6 1211511351 Phạm Lê Vũ Nam 09/09/1994 12TDSP09

7 1211514006 Trương Sơn Vững Nam 08/06/1991 12TDSP14

8 3111003752 Nguyễn Đoàn Anh Vy Nữ 25/05/1993 11TDSP11

9 1211509232 Nguyễn Thị Kim Vy Nữ 04/11/1989 12TDSP03

10 1211512591 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 02/07/1994 12TDSP11

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ KHOÁ 2012 (Đợt 1) LẦN 1

KHOÁ 2011 (Đợt 1) LẦN 4, KHOÁ 2011 (Đợt 2) LẦN 3
KHOÁ 2011 (Đợt 3) LẦN 2, KHOÁ 2011 (Đợt 4) LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1111505844 Phạm Thúy Vy Nữ 24/01/1994 12TDSP09

12 1211511332 Đặng Thị Kim Xoa Nữ 16/08/1994 12TDSP09

13 3111004570 Huỳnh Thị Kim Xoàn Nữ 25/02/1992 11TDSP15

14 1211510651 Biện Thị Ái Xuân Nữ 10/04/1994 12TDSP07

15 3111002321 Huỳnh Thị Thanh Xuân Nữ 25/08/1993 11TDSP07

16 1211512855 Nguyễn Hoàng Yến Xuân Nữ 15/08/1991 12TDSP14

17 1111501088 Phan Mai Xuân Nữ 02/07/1985 11TDSP27

18 3111003941 Võ Thị Hương Xuân Nữ 13/07/1993 11TDSP12

19 1211511934 Lê Thị Ngọc Xuyến Nữ 04/04/1989 12TDSP10

20 1211512125 Đặng Thị Như Ý Nữ 01/01/1993 12TDSP10

21 1211512212 Ngô Thị Ngọc Yến Nữ 20/11/1993 12TDSP10

22 1211512579 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ /1990 12TDSP41

23 1211511937 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 14/12/1994 12TDSP10

24 1200000129 Phạm Thị Yến Nữ 08/06/1993 12TDSP01

25 3111005593 Phạm Thị Thùy Yến Nữ 16/11/1991 11TDSP35

26 1211511824 Trần Thị Hải Yến Nữ 20/02/1994 12TDSP09

27 1211510407 Trần Thị Hồng Yến Nữ 16/03/1994 12TDSP06

28 1211509956 Trịnh Thị Yến Nữ 21/03/1994 12TDSP06

29 3111005340 Trần Hoàng Diễm Nữ 03/02/1992 11TDSK02 Đợt 2 - 2014



Ngày thi: Ca thi: 22

Số Chữ

1 3411500346 Phan Thị Thúy An Nữ 05/02/1992 11TDS505

2 3210000079 Nguyễn Trọng Ân Nam 10TDSDP1

3 3411500121 Trần Văn Thiện Anh Nam 19/04/1970 11TDS501

4 3411480007 Trần Thị ánh Nữ 10/05/1993 11TDS482

5 3411500740 Nguyễn Công Bình Nam 20/04/1982 11TDS509

6 3411400400 Y- Sa Mol Byă Nam 01/08/1986 11TDS401

7 3210000157 Trần Ngọc Lin Đa Nữ 12/07/1991 10TDSDK1

8 3411500454 Huỳnh Quang Đại Nam 1983 11TDS506

9 3411500458 Trần Quốc Danh Nam 05/12/1993 11TDS506

10 3411500236 Ngô Tấn Đạt Nam 24/12/1987 11TDS502

Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT

10 3411500236 Ngô Tấn Đạt Nam 24/12/1987 11TDS502

11 3411500723 Phan Xuân Dày Nam 17/12/1987 11TDS509

12 3411500275 Nguyễn Phú Điền Nam 06/03/1992 11TDS504

13 3411400367 Đinh Quang Diệu Nam 10/06/1991 11TDS403

14 3411500194 Lê Thị Mỹ Diệu Nữ 23/09/1990 11TDS503

15 3411500214 Lê Quang Đượm Nam 01/01/1992 11TDS504

16 3411500745 Lê Thị Thùy Dương Nữ 10/08/1993 11TDS508

17 3411480055 Huỳnh Đỗ Duy Nam 07/05/1990 11TDS481

18 3411500109 Nguyễn Hoàng Duy Nam 28/10/1983 11TDS501

19 3210000140 Nguyễn Lê Duy Nam 10/10/1991 10TDSDP2

20 3210000075 Nguyễn Bùi Huỳnh Giang Nữ 01/05/1989 10TDSDP1

21 3411500124 Phạm Trường Giang Nam 10/12/1986 11TDS503

22 3411500410 Võ Ngọc Hồng Bảo Giang Nữ 01/07/1992 11TDS504

23 3411500538 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 15/10/1991 11TDS508

24 3210000163 Nguyễn Văn Hà Nam 11/04/1992 10TDSDK1

25 3411400174 Lữ Minh Hải Nam 15/03/1994 11TDS403

26 3210000009 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 14/11/1986 10TDSDP2

27 3210000063 Huỳnh Thị Thúy Hằng Nữ 20/04/1984 10TDSDP227 3210000063 Huỳnh Thị Thúy Hằng Nữ 20/04/1984 10TDSDP2

28 3411400412 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 17/04/1993 11TDS401



Ngày thi: Ca thi: 23

Số Chữ

1 3411480061 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Nữ 09/09/1978 11TDS481

2 3411500713 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 25/09/1986 11TDS509

3 3411500753 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 09/01/1978 11TDS509

4 3411440009 Đặng Thị Hiền Nữ 15/09/1993 11TDS443

5 3411500279 Đinh Thị Kim Hoa Nữ 04/10/1991 11TDS504

6 3210000178 Trần Thị Mỹ Hòa Nữ 19/02/1991 10TDSDK1

7 3411500758 Nguyễn Thanh Ngọc Hồng Nữ 17/03/1981 11TDS509

8 3411500718 Nguyễn Văn Hùng Nam 1979 11TDS509

9 3411020009 Lê Thúy Hường Nữ 02/12/1992 11TDS021

10 3411400417 Phan Thị Thanh Huyền Nữ 17/08/1993 11TDS401

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT

10 3411400417 Phan Thị Thanh Huyền Nữ 17/08/1993 11TDS401

11 3411500486 Nguyễn Minh Khải Nam 30/10/1993 11TDS507

12 3411500226 Tô Văn Khánh Nam 15/11/1991 11TDS504

13 3411500464 Nguyễn Minh Kỳ Nam 30/12/1993 11TDS506

14 3411020011 Phạm Mỹ Liên Nữ 05/08/1987 11TDS021

15 3411500353 Hồ Thị Thùy Linh Nữ 20/10/1991 11TDS505

16 3411500768 Nguyễn Chí Linh Nam 09/09/1985 11TDS509

17 3411500122 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 19/03/1980 11TDS501

18 3411500772 Trần Hữu Lộc Nam 18/05/1993 11TDS508

19 3210000135 Lê Thanh Long Nam 30/10/1984 10TDSDP2

20 3411480082 Nguyễn Tấn Lực Nam 17/01/1992 11TDS481

21 3411500355 Nguyễn Thị Lũy Nữ 10/12/1977 11TDS501

22 3411500773 Phan Thị Trúc Ly Nữ 14/05/1990 11TDS508

23 3210000060 Tăng Nguyễn Hoàng Minh Nam 15/02/1992 10TDSDP1

24 3210000137 Trần ánh Minh Nữ 24/02/1983 10TDSDP2

25 3210000170 Lê Thị Huỳnh Nga Nữ 10TDSDK1

26 3411480083 Nguyễn Thị Thùy Nga Nữ 17/04/1984 11TDS481

27 3411500250 Đinh Thị Thanh Ngân Nữ 19/04/1991 11TDS50427 3411500250 Đinh Thị Thanh Ngân Nữ 19/04/1991 11TDS504

28 3411500476 Võ Thị ánh Ngọc Nữ 05/06/1991 11TDS507



Ngày thi: Ca thi: 24

Số Chữ

1 3411020015 Trần Nguyễn Thanh Nhã Nữ 02/09/1991 11TDS021

2 3210000059 Phan Thị Bảo Nhi Nữ 31/10/1987 10TDSDP1

3 3411440017 Lâm Quỳnh Như Nữ 29/01/1991 11TDS441

4 3411500361 Võ Thị Quỳnh Như Nữ 04/04/1993 11TDS505

5 3411500732 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 13/12/1987 11TDS509

6 3411500103 Phan Minh Nhựt Nam 10/08/1988 11TDS505

7 3210000165 Phan Thi Thúy Oanh Nữ 28/02/1990 10TDSDK1

8 3411480019 Trần Thị Oanh Nữ 01/12/1986 11TDS481

9 3411020018 Đỗ Thị Ngọc Phấn Nữ 29/07/1993 11TDS021

10 3411400204 Nguyễn Thành Phát Nữ 26/07/1992 11TDS401

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT

10 3411400204 Nguyễn Thành Phát Nữ 26/07/1992 11TDS401

11 3411500280 Đinh Tấn Phúc Nam 12/02/1990 11TDS504

12 3411480046 Đỗ Xuân Phúc Nam 07/11/1991 11TDS481

13 3411440019 Đặng Thanh Phương Nữ 22/06/1992 11TDS441

14 3411400572 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 22/10/1993 11TDS401

15 3411500162 Lê Kim Sang Nữ 14/11/1982 11TDS501

16 3411020021 Hoàng Thị Tam Nữ 30/07/1990 11TDS022

17 3411500717 Phan Duy Tân Nam 1977 11TDS509

18 3411020026 Lưu Thị Thẩm Nữ 09/07/1987 11TDS021

19 3210000122 Nguyễn Đắc Thắng Nam 20/11/1983 10TDSDP2

20 3411020025 Nguyễn Thị Thanh Nữ 08/10/1988 11TDS021

21 3411440021 Đỗ Thị Thành Nữ 30/06/1993 11TDS441

22 3411500511 Bạch Lê Phương Thảo Nữ 13/06/1990 11TDS507

23 3411500420 Lăng Thị Cẩm Thu Nữ 09/08/1992 11TDS506

24 3411500714 Nguyễn Thị Mộng Thu Nữ 17/08/1986 11TDS509

25 3411500806 Hồ Thị Thúy Nữ 1992 11TDS508

26 3411500530 Ngô Thị Ngọc Thúy Nữ 05/07/1993 11TDS507

27 3411500135 Võ Như Thùy Nữ 10/12/1990 11TDS50327 3411500135 Võ Như Thùy Nữ 10/12/1990 11TDS503

28 3411440024 Nguyễn Thị Thủy Nữ 20/06/1983 11TDS441



Ngày thi: Ca thi: 25

Số Chữ

1 3411480041 Phan Thị Thủy Nữ 14/11/1961 11TDS481

2 3411500809 Nguyễn Minh Tiến Nam 18/09/1993 11TDS508

3 3411500375 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 10/06/1993 11TDS505

4 3210000127 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 10/05/1982 10TDSDP2

5 3210000171 Phan Thị Huyền Trang Nữ 16/03/1991 10TDSDK1

6 3411400457 Trần Thị Trang Nữ 01/06/1993 11TDS401

7 3411500281 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ 26/03/1993 11TDS504

8 3411500200 Võ Ngọc Trinh Nữ 24/02/1990 11TDS503

9 3210000148 Thái Duy Trung Nam 20/09/1982 10TDSDP2

10 3411500140 Nguyễn Huy Trường Nam 01/01/1983 11TDS501

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
BẬC TCCN NGÀNH DƯỢC SĨ

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 6-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT

10 3411500140 Nguyễn Huy Trường Nam 01/01/1983 11TDS501

11 3411440036 Lê Minh Tuấn Nam 03/03/1990 11TDS441

12 3411020034 Nguyễn Quốc Vy Nữ 29/10/1976 11TDS021

13 3411500306 Lê Xuân Nam 02/08/1993 11TDS503

14 3411500115 Võ Kiều Xuân Nữ 24/03/1991 11TDS503

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2727

28



Môn học : THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH (3312099)

CBGD: 

Ngày thi: Ca thi: 26

TT Mã SV Ngày sinh Lớp Số tờ
Chữ ký 

sinh viên
Điểm thi 

(số)
Điểm thi (chữ) Ghi chú

1 3122012030 Nguyễn Thị Thúy An 10/10/1993 12TDSL1

2 3122012025 Nguyễn Hồng Vân Anh 8/22/1987 12TDSL1

3 3122011265 Nguyễn Quốc Cường 11/4/1973 11TDSL3

4 3122011144 Trần Trương Tiểu Điệp 01/10/1990 11TDSL2

5 3122012008 Phạm Xuân Độ 2/2/1983 12TDSL1

6 3310000434 Võ Thị Hồng Gấm 2/4/1979 12TDSL1

7 3122011118 Nguyễn Thị Hải Hòa 1987 11TDSL2

8 3122012021 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 12/6/1968 12TDSL1

9 3122012033 Phan Thúy Liễu 8/31/1983 12TDSL1

10 3122012034 Đặng Thị Thu Lợi 12/8/1992 12TDSL1

11 3122011221 Bùi Thị Kim Ngà 4/2/1982 11TDSL3

Họ Và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 

KHOA DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN (HỆ VHVL)

KHÓA 12_LẦN 1 (12TDSL1), KHÓA 11_LẦN 4 (11TDSL1, 11TDSL2), KHÓA 11_LẦN 3 (11TDSL3)

12 3122012014 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/22/1967 12TDSL1

13 3122011107 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 10/8/1983 11TDSL2

14 3122012022 Phan Thị Bích Ngọc 10/16/1965 12TDSL1

15 3122012015 Quách Thị Nguyên 10/2/1987 12TDSL1

16 3122012010 Nguyễn Thị Kim Phụng 10/26/1983 12TDSL1

17 3122012007 Lê Thị Yến Phượng 11/5/1984 12TDSL1

18 3122012032 Phan Thị Hồng Thắm 7/4/1983 12TDSL1

19 3122012012 Trần Thị Thảo 12/26/1987 12TDSL1

20 3122012004 Mai Thị Kim Thảo 9/26/1967 12TDSL1

21 3122012029 Phạm Thị Hoàng Thi 10/14/1987 12TDSL1

22 3122012035 Trần Thị Ngọc Thư 7/8/1986 12TDSL1

23 3122012003 Bùi Lê Ngọc Minh Thư 9/15/1989 12TDSL1

24 3122012023 Lê Thị Kim Thưởng 7/3/1975 12TDSL1

25 3122012037 Lê Thị Thanh Thủy 2/20/1981 12TDSL1

26 3122012020 Lê Thành Trung 8/1/1988 12TDSL1

27 3122012018 Trần Thị Hồng Vân 10/20/1985 12TDSL1

28 3122012013 Lương Thị Thu Vân 10/21/1989 12TDSL1

29 3122011238 Nguyễn Văn Vàng 3/25/1983 11TDSL3

Lưu ý:  Cán bộ coi thi không ghi thêm sinh viên vào danh sách này Tổng số điểm HP:…………….




